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Câu 1: Đâu là chương trình bảng tính? 

Word      A. 

  B.  Excel    

C. Powerpoint  

  D. Access 

Câu 2: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô 

B3. Công thức nào sau đây là đúng? 

 A. =(C3+D4)B3 B. =(C3+D4)xB3  

 C. =C3+D4*B3 D. =(C3+D4)*B3 

Câu 3: Vai trò của thanh công thức? 

 A. Nhập địa chỉ ô đang được chọn 

 B. Hiển thị công thức 

 C. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính 

 D. Xử lý dữ liệu 

Câu 4: Vai trò của hộp tên trên trang tính? 

 A. Chứa nội dung của ô đang chọn  B. Chứa địa chỉ của ô đang chọn 

 C. Là nơi dùng để nhập dữ liệu   D. Là nơi dùng để nhập công thức 

Câu 5: Hãy cho biết dữ liệu “156ab” là: 

 A. Dữ liệu kí tự     B. Dữ liệu số C. Dữ liệu chữ viết    D. Dữ liệu 

ngày 

Câu 6: Ô đang kích hoạt là: 

A. Ô đang có dữ liệu 

B. Ô có viền đậm xung quanh 

C. ô có dữ liệu được hiển thị trên thanh công thức 

D. Ô đó phải có dữ liệu và có viền đậm xung quanh 

Câu 7: Cho giá trị ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2+B1*3 

A. 13          B. 18   C. 34          D. 24 



Câu 8: Để kết thúc nhập hàm hay công thức vào một ô tính ta dùng nút lệnh nào: 

A. End             B. Enter  C. Backspace         D. Shift 

Câu 9: Hàm tính trung bình cộng có tên là: 

A. Max  B. Sum  C. Average  D. Min 

Câu 10: Hàng được kí hiệu bằng gì? 

A. Chữ cái và chữ số  B. Chữ số  C. Chữ cái  D. Kí hiệu 

Câu 11: Giao nhau giữa hàng và cột gọi là gì? 

A. Cột B. Hàng  C. Khối  D. Ô tính 

Câu 12: Để mở một bảng tính mới ta chọn lệnh: 

A. File\Open            B. File\New        C. File\Save          D.File\Close 

Câu 13: Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel? 

A. ^ / : x -            B. + - . : ^      C. + - * / ^          D. + - ^ \ * 

Câu 14: Kết quả của hàm sau : =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; 

A5=2 

A.2.             B. 10.         C. 5.          D. 34. 

Câu 15: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề nào trong ô tính 

A. Phải      B. Giữa  C. Trái   D. Căn đều 2 

lề 

Câu 16: Để nhập công thức vào một ô ta phải nhập dấu nào đầu tiên: 

A.  =                           B.  *                     C.  >                                D.  / 

Câu 17: Giả sử ô A1=3, C1=7, cho biết kết quả của công thức =min(A1,C1,4): 

A. 14                                   B. 4                     C. 7                        D. 3 

Câu 18: Khi bảng tính đã đựợc lưu ít nhất một lần (đã có tên), muốn lưu với tên 

khác thì 

A. File\Open           B. File\exit   

C. File\ Save  D. File\Save as 

 

 



Câu 19: Nút lệnh nào dùng để lưu  bảng tính 

A.                  B.                C.                   D.   

Câu 20: Để tính biểu thức 8 +2x(12- 6:2)2, em sẽ nhập vào ô tính công thức: 

A. =8+2*(12-6:2) 2                                                  B. 8+2x(12-6:2) 2 

C. =8+2*(12-6/2)^2                                                D. =8+2*(12-6:2)^2 

 


